
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:  KWh

- Sản lượng trung bình ngày:  KWh

- Công suất ngày Max:  MW

- Công suất ngày Min:  MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT Đơn vị Sản lượng (kWh)

1 Mặt trời áp mái 245,5 7.266.666

2
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng DO1 (1,5 MW)
0,000 0

3
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng CS2 (1,5 MW)
0,600 76.271

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1

Cắt điện, cô lập ngăn 

480 Trạm 110kV Bến 

Cầu.

02-06-25 11h00 02-06-25 16h00
Kiểm tra xử lý MC 480 không thao 

tác xa được từ TTĐKX Tây Ninh.
0

Ngăn 480 Trạm 110kV 

Bến Cầu.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

2

- Cắt điện cô lập Đường 

dây 110kV 172 Bàu Đồn 

- 171 Mộc Bài.

- Cắt điện cô lập Đường 

dây 110kV 174 Bàu Đồn 

- 171 Hòa Thành.

02-06-25 06h00 03-06-25 18h00

Thay sứ bể trụ 62A(62B)/03, lắp tăng 

cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi 

Polymer từ trụ 62A đến trụ 

62A(62B)/22 đường dây 110kV 172 

Bàu Đồn - 171 Mộc Bài và ĐD 174 

Bàu Đồn - 171 Hòa Thành.

0

- Đường dây 110kV 

172 Bàu Đồn - 171 

Mộc Bài.

- Đường dây 110kV 

174 Bàu Đồn - 171 Hòa 

Thành.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

3

- Cắt điện cô lập Đường 

dây 110kV 171 Bàu Đồn 

- 171 Phước Đức.

- Cắt điện cô lập Đường 

dây 110kV 173 Bàu Đồn 

- 171 Thạnh Đức.

05-06-25 06h00 06-06-25 18h00

Thay sứ bể trụ 62A(62B)/03, lắp tăng 

cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi 

Polymer từ trụ 62B đến trụ 

62A(62B)/22 đường dây 110kV 171 

Bàu Đồn - 171 Phước Đức và ĐD 173 

Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức.

0

- Đường dây 110kV 

171 Bàu Đồn - 171 

Phước Đức.

- Đường dây 110kV 

173 Bàu Đồn - 171 

Thạnh Đức.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 234/94 

Phước Đông 7 tuyến 

479MB

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/94 Phước Đông 7 tuyến 479MB
3

Ấp Phước Đông xã 

Long Phước

ĐL Bến 

Cầu
55 0,2765 0,0013 0,034 120

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

TUẦN 23 NĂM 2025 (Từ 02/06/2025 đến 08/06/2025)

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

0

136.433.668

19.490.524

756,8

1023,5

Pmin (MW)

0

0

Pmax (MW)

Trang 1



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

2

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 234/117 

Phước Trung 5 tuyến 

479MB

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/117 Phước Trung 5 tuyến 479MB
3

Ấp Phước Trung xã 

Long Phước

ĐL Bến 

Cầu
31 0,1558 0,0007 0,034 120

3

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 234/134 

Phước Tây 1 tuyến 

479MB

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB
3

Ấp Phước Tây xã Long 

Phước

ĐL Bến 

Cầu
60 0,3016 0,0014 0,034 120

4

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 234/150 

Phước Tây 2 tuyến 

479MB

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

234/150 Phước Tây 2 tuyến 479MB
2

Ấp Phước Tây xã Long 

Phước

ĐL Bến 

Cầu
13 0,0653 0,0003 0,023 80

5

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 234/161 

Phước Tây 3 tuyến 

479MB

02-06-25 13h30 02-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB
2

Ấp Phước Tây xã Long 

Phước

ĐL Bến 

Cầu
29 0,1457 0,0007 0,023 80

6

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 234/179 

Phước Tây 4 tuyến 

479MB

02-06-25 13h30 02-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/179 Phước Tây 4 tuyến 479MB
3

Ấp Phước Tây xã Long 

Phước

ĐL Bến 

Cầu
48 0,2412 0,0011 0,034 120

7

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 45/14 

Giòng Két 4 tuyến 

471MB

02-06-25 08h00 02-06-25 17h00

Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 

75kVA trụ 45/14 tuyến 471MB và 

nghiệm thu đóng điện

4
Ấp Thuận Tây xã Lợi 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu
51 0,6589 0,0012 0,046 411

8

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

53/100/12P/43P Bình 

Phú 12 tuyến 480BC

02-06-25 08h00 02-06-25 17h00

Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 

50kVA trụ 53/100/12P/43P tuyến 

480BC và nghiệm thu đóng điện

3
Ấp Bình Phú xã Phước 

Bình thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu
42 0,5426 0,0010 0,034 309

9

Cắt FCO trạm 75kVA 

Rừng Dầu 12 trụ 160/4 

tuyến 476BC

02-06-25 08h00 02-06-25 17h00
Lắp mới HTĐĐ trạm 75kVA Rừng 

Dầu 12 trụ 160/4 tuyến 476BC
3

Ấp Rừng Dầu xã tiên 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu
119 1,5375 0,0028 0,034 309

10

Cắt FCO trạm 75kVA 

Xóm Lò 4 trụ 171/15 

tuyến 479MB

02-06-25 08h00 02-06-25 17h00
Lắp mới HTĐĐ trạm 75kVA Xóm Lò 

4 trụ 171/15 tuyến 479MB
4

Ấp Xóm Lò xã tiên 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu
39 0,5039 0,0009 0,046 411

11

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x37,5kVA trụ 141/9 

Thành Long 17 tuyến 

473SD

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 141/9 tuyến 473SD
1

Ấp Nam Bến Sỏi xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
61 0,2144 0,0010 0,011 40

Trang 2



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

12

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 37,5kVA 

trụ 141/19 Nam Bến Sỏi 

3 tuyến 473SD

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 141/19 tuyến 473SD
1

Ấp Nam Bến Sỏi xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
62 0,2179 0,0010 0,011 40

13

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x25kVA trụ 141/25 

Thành Long 18 tuyến 

473SD

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 141/25 tuyến 473SD
1

Ấp Nam Bến Sỏi xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
77 0,2706 0,0013 0,011 40

14

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

88/1/3 Thị Trấn Châu 

Thành 2 tuyến 473SD

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 473SD
1

Ấp Xóm Ruộng xã Trí 

Bình

ĐL Châu 

Thành
60 0,2109 0,0010 0,011 40

15

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

159/6 Thành Long 24 

tuyến 473SD

02-06-25 13h30 02-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 159/6 tuyến 473SD
1

Ấp Thành Tây xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
41 0,1441 0,0007 0,011 40

16

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

159/21 Thành Long 27 

tuyến 473SD

02-06-25 13h30 02-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 159/21 tuyến 473SD
1

Ấp Thành Tây xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
76 0,2671 0,0013 0,011 40

17

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

213 Thành Bắc 1 tuyến 

473SD

02-06-25 13h30 02-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 213 tuyến 473SD
1

Ấp Thành Đông xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
29 0,1019 0,0005 0,011 40

18

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

48B/89/8 Ấp Láng-I 

tuyến 476HT

02-06-25 08h00 02-06-25 17h00

Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, 

thu hồi vật tư, ép lèo từ trụ 48B/89/9 

đến trụ 48B/89/17, từ trụ 48B/89/26 

đến trụ 48B/89/26/7 Ấp Láng tuyến 

476HT

3

Ấp Láng xã Chà Là, 

huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

71 0,7067 0,0013 0,020 180

19

Cắt 2FCO, tháo hotline 

Trạm 2x25kVA Ấp Rộc 

12 trụ 75/26A/15 tuyến 

472TĐ

02-06-25 07h30 02-06-25 17h00

Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, 

đà sắt thành đà Composit, MCCB 

thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại 

trạm Ấp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 

472TĐ

4
Ấp Rộc A xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu
73 0,6350 0,0011 0,079 750

20

Cắt 2FCO, tháo hotline 

Trạm 2x25kVA Ấp Rộc 

11 trụ 75/53/19 tuyến 

472TĐ

02-06-25 07h30 02-06-25 17h00

Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, 

đà sắt thành đà Composit, MCCB 

thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại 

trạm Ấp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 

472TĐ

4
Ấp Rộc A xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu
49 0,4262 0,0007 0,079 750

Trang 3



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

21

Cắt FCO trạm 15kVA 

Đỗ Văn Xuống trụ 

156/38 tuyến 471TĐ

02-06-25 07h30 02-06-25 17h00
Thay TI trạm 15kVA Đỗ Văn Xuống 

trụ 156/38 tuyến 471TĐ
2

Khách hàng Đỗ Văn 

Xuống

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,040 380

22

Cắt FCO trạm 25kVA 

Trường Mẫu Giáo Cẩm 

Giang trụ 177/3B/3/1 

tuyến 474TĐ

02-06-25 07h30 02-06-25 17h00

Thay TI trạm 25kVA Trường Mẫu 

Giáo Cẩm Giang trụ 177/3B/3/1 tuyến 

474TĐ

4
Trường Mẫu Giáo Cẩm 

Giang

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,079 750

23

Cắt 3FCO trạm 

3x25kVA Trạm Bơm 

Thanh Hà trụ 54/104A/1 

tuyến 476TĐ

02-06-25 07h30 02-06-25 17h00
Thay TI trạm 3x25kVA Trạm Bơm 

Thanh Hà trụ 54/104A/1 tuyến 476TĐ
6

Công ty CP Cấp Thoát 

Nước Tây Ninh - Trạm 

Bơm Thanh Hà

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130

24

Cắt 3FCO trạm 

3x37.5kVA Tô Thành 

Phương trụ 161/9/5/8B 

tuyến 471TB

02-06-25 07h30 02-06-25 17h00
Thay TI trạm 3x37.5kVA Tô Thành 

Phương trụ 161/9/5/8B tuyến 471TB
10

Cơ sở Nước Đá Tô 

Thành Phương

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

25

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 

171B/63/197/1 tuyến 

477TH

02-06-25 08h00 02-06-25 11h30
Thay cáp lực, đo đếm trạm trụ 

171B/63/197/1
2

Ấp Trà Hiệp, xã Trà 

Vong

ĐL Tân 

Biên
287 1,4461 0,0069 0,023 80

26

Cắt LBFCO trụ 

134B/69/1 Gò Cát tuyến 

474TBI

02-06-25 13h30 02-06-25 17h00
Cấy trạm 25kVA trụ 134B/69/8, xử lý 

MBA quá tải
1

Ấp Gò Cát xã Tân 

Phong

ĐL Tân 

Biên
98 0,4938 0,0024 0,011 40

27

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 157/8 

Cầu Sập 17 tuyến 480SN

02-06-25 08h00 02-06-25 17h00
Thi công kéo tăng cường dây hạ áp từ 

trụ 157/8 đến trụ 157/8/7 tuyến 480SN
3 Ấp Chăm xã Suối Dây

ĐL Tân 

Châu
87 0,8355 0,0015 0,103 926

28

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

53/142/6/50/62 Phước 

Long 2 tuyến 480BC

03-06-25 08h00 03-06-25 17h00

Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 

37,5kVA trụ 53/142/6/50/62 tuyến 

480BC và nghiệm thu đóng điện

2

Ấp Phước Long xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu
47 0,6072 0,0011 0,023 206

29

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

221/108/22B Long 

Cường 38 tuyến 476BC

03-06-25 08h00 03-06-25 17h00

Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 

25kVA trụ 221/108/22B Long Cường 

38 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng 

điện

2
Ấp Long Cường xã 

Long Khánh

ĐL Bến 

Cầu
11 0,1421 0,0003 0,023 206

30

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 75 Chợ Bàu Sen 

tuyến 478SD

03-06-25 08h00 03-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 75 tuyến 478SD
1

Ấp Bàu Sen xã Hảo 

Đước

ĐL Châu 

Thành
157 0,5518 0,0026 0,034 120

Trang 4



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

31

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 81 Tua Hai 6 tuyến 

475SD

03-06-25 08h00 03-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 81 tuyến 475SD
1

Ấp Tua Hai xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
194 0,6818 0,0032 0,034 120

32

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 80/30 Đồng Khởi 3 

tuyến 475SD

03-06-25 08h00 03-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 80/30 tuyến 475SD
1

Ấp Cầy Xiêng xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
161 0,5658 0,0027 0,034 120

33

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 80/36/1 Cầy Xiêng 5 

tuyến 475SD

03-06-25 13h30 03-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 80/36/1 tuyến 475SD
1

Ấp Cầy Xiêng xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
150 0,5272 0,0025 0,034 120

34

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 80/37 Cầy Xiêng 4 

tuyến 475SD

03-06-25 13h30 03-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 80/37 tuyến 475SD
1

Ấp Cầy Xiêng xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
229 0,8048 0,0038 0,034 120

35

Cắt 3FCO trạm 560kVA 

Thông Phương Nga trụ 

270/45B/1 tuyến 471TB

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00
Thay TI Công Ty TNHH Kỹ Thuật 

Bách Phú trụ 270/45B/1 tuyến 471TB
15

Công ty TNHH Kỹ 

Thuật Bách Phú

Công ty TNHH Hinh 

Khải Thịnh

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,297 2.820

36

Cắt 3FCO trạm 

3x75kVA Tân Ngọc Lực 

trụ 270/7A/1 tuyến 

471TB

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00
Thay TI Huỳnh Thị Kim Anh, Tân 

Ngọc Lực trụ 270/7A/1 tuyến 471TB
10

Công ty TNHH Tân 

Ngọc Lực

Huỳnh Thị Kim Anh

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

37

Cắt 3FCO trạm 400kVA 

Ngô Thị Nhum trụ 

42/65/58B/1 tuyến 

472TĐ

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00
Thay TI trạm 400kVA Ngô Thị Nhum 

trụ 42/65/58B/1 tuyến 472TĐ
10

Công ty TNHH Vĩnh 

Thịnh Tiến

ĐL Gò 

Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

38

Cắt LBFCO trụ 60/6/1 

Thạnh Trung tuyến 

471TBI

03-06-25 08h00 03-06-25 11h30
Cấy trạm 25kVA trụ 60/6/14, xử lý 

MBA quá tải, thu hồi trụ hạ áp
1

Ấp Thạnh Trung, xã 

Thạnh Tây

ĐL Tân 

Biên
89 0,4484 0,0021 0,011 40

39

Cắt FCO trạm 

2x37,5kVA Thạnh Hiệp 

trụ 94B/6  tuyến 474TH

03-06-25 13h30 03-06-25 17h00 Thay đo đếm trạm trụ 94B/6 1
Ấp Thạnh Hiệp, xã 

Thạnh Bắc

ĐL Tân 

Biên
76 0,3829 0,0018 0,011 40

40

 Cắt FCO TBA 50kVA 

trụ 137/47/18 Tháp 

Chóp Mạt 5 tuyến 

474TBI

03-06-25 08h00 03-06-25 09h00

Thay công tơ lệch thời gian TBA 

50kVA trụ 137/47/18 Tháp Chóp Mạt 

5 tuyến 474TBI

1
Ấp Xóm Tháp, xã Tân 

Phong

ĐL Tân 

Biên
64 0,0921 0,0015 0,011 11

Trang 5



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI
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Đơn vị 

QLVH

41

 Cắt FCO TBA 50kVA 

trụ 142B/6/4 Chợ Tân 

Phong 2 tuyến 474TBI

03-06-25 09h00 03-06-25 10h00

Thay CT định kỳ TBA 50kVA trụ 

142B/6/4 Chợ Tân Phong 2 tuyến 

474TBI

1
Ấp Sân Bay, xã Tân 

Phong

ĐL Tân 

Biên
69 0,0993 0,0017 0,011 11

42

 Cắt FCO TBA 25kVA 

trụ 21/60 Thanh Xuân 5 

tuyến 477TN

03-06-25 10h00 03-06-25 11h00

Thay công tơ lệch thời gian TBA 

25kVA trụ 21/60 Thanh Xuân 5 tuyến 

477TN

1
Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ 

Công

ĐL Tân 

Biên
27 0,0389 0,0006 0,011 11

43

Cắt LBFCO trụ 170/1T 

nhánh rẽ 12,7kV Suối 

Dây tuyến 480SN

03-06-25 08h00 03-06-25 17h00

Thi công kéo dây hạ áp, lắp trạm biến 

áp chuyển đấu nối vận hành 1 pha 3 

dây từ trụ 170/6 đến trụ 170/6/12

3 Ấp 2 xã Suối Dây
ĐL Tân 

Châu
48 0,4609 0,0009 0,103 926

44

Cắt 03FCO trạm 

3x15kVA CS Lý Văn 

Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 

478TB

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 

25C/8B/1 tuyến 478TB

1
Khách hàng CS Lý Văn 

Chói

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,034 326

45

Cắt 03FCO trạm 

320kVA DNTN SX 

Gạch Hoa Sơn trụ 

25C/51/13B/3B/1/1P 

tuyến 478TB 

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

320kVA DNTN SX Gạch Hoa Sơn 

trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 478TB 

4
Khách hàng DNTN SX 

Gạch Hoa Sơn

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,137 1.303

46

Cắt 03FCO trạm 

3x25kVA Cơ sở Trà 

Ngọc Linh trụ 40/1 

tuyến 476TB

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x25kVA 3x25kVA Cơ sở Trà Ngọc 

Linh trụ 40/1 tuyến 476TB

1
Khách hàng Cơ sở Trà 

Ngọc Linh

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,034 326

47

Cắt 03FCO trạm 

3x25kVA BQL DAĐT 

XD Thị xã Trảng Bàng 

trụ 76/24/1 tuyến 474TB

03-06-25 07h30 03-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x25kVA BQL DAĐT XD Thị xã 

Trảng Bàng trụ 76/24/1 tuyến 474TB

1

Khách hàng BQL 

DAĐT XD Thị xã 

Trảng Bàng

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,034 326

48

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x50kVA trụ 15 

Nguyễn Thái Học B 

tuyến 472TN

03-06-25 08h00 03-06-25 17h00

Nâng công suất trạm 3x50kVA lên 

3x75kVA và đóng điện nghiệm thu tại 

trụ 15 đường Nguyễn Thái Học tuyến 

472TN

3
Khu phố 3 phường III; 

khu phố 4 phường II

Đội QLĐ 

Tân Ninh
111 1,0017 0,0019 0,103 926

49

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

218 Đồng Khởi 10 tuyến 

475SD

04-06-25 08h00 04-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 218 tuyến 475SD
1 Ấp Sa Nghe xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
148 0,5201 0,0025 0,011 40

50

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

240 Hảo Đước 3 tuyến 

475SD

04-06-25 08h00 04-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 240 tuyến 475SD
1 Ấp Sa Nghe xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
50 0,1757 0,0008 0,011 40

Trang 6
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QLVH

51

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

240/8/14 Sa Nghe 9 

tuyến 475SD

04-06-25 08h00 04-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 240/8/14 tuyến 475SD
1 Ấp Sa Nghe xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
84 0,2952 0,0014 0,011 40

52

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

240/14 Sa Nghe 7 tuyến 

475SD

04-06-25 08h00 04-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 240/14 tuyến 475SD
1 Ấp Sa Nghe xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
39 0,1371 0,0007 0,011 40

53

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

235 Sa Nghe 13 tuyến 

475SD

04-06-25 13h30 04-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 235 tuyến 475SD
1 Ấp Sa Nghe xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
46 0,1617 0,0008 0,011 40

54

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

264/4 Hảo Đước 5 tuyến 

475SD

04-06-25 13h30 04-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 264/4 tuyến 475SD
1 Ấp An Lộc xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
36 0,1265 0,0006 0,011 40

55

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

268 Hảo Đước 8 tuyến 

475SD

04-06-25 13h30 04-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 268 tuyến 475SD
1 Ấp An Lộc xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
62 0,2179 0,0010 0,011 40

56

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

269 Hảo Đước 12 tuyến 

475SD

04-06-25 13h30 04-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 269 tuyến 475SD
1 Ấp An Lộc xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
115 0,4042 0,0019 0,011 40

57

Cắt CB, 2FCO, tháo 

hotline Trạm 2x25kVA  

Suối Cao 4 trụ 80/5 

tuyến 477TB

04-06-25 07h30 04-06-25 17h00

Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, 

đà sắt thành đà Composit, MCCB 

thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại 

trạm Suối Cao 5 trụ 80/5 tuyến 477TB

6
Ấp Suối Cao B xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu
46 0,4001 0,0007 0,119 1.130

58

Cắt CB, FCO, tháo 

hotline Trạm 50kVA  

Suối Cao 36 trụ 80/10 

tuyến 477TB

04-06-25 07h30 04-06-25 17h00

Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, 

đà sắt thành đà Composit, MCCB 

thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại 

trạm Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 

477TB

6
Ấp Suối Cao B xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu
39 0,3392 0,0006 0,119 1.130

59

Cắt 3LBFCO trụ 76/1 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

04-06-25 08h00 04-06-25 17h00

Công ty TNHH-DV-KT Ngân Anh thi 

công thay đà đỡ thành dà dừng, tháo 

lắp vật tư phụ kiện trụ 76/12B 

Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN

14
Ấp Trường Cửu xã 

Trường Hòa

ĐL Hòa 

Thành
302 1,3150 0,0055 0,262 1.047

60

 Cắt FCO TBA 25kVA 

trụ 140/139/193 Đồn BP 

831 tuyến 471TBI

04-06-25 09h00 04-06-25 10h00

Thay công tơ lệch thời gian TBA 

25kVA trụ 140/139/193 Đồn BP 831 

tuyến 471TBI

1
Đồn Biên Phòng Tân 

Phú

ĐL Tân 

Biên
3 0,0043 0,0001 0,011 11

Trang 7
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QLVH

61

Cắt FCO TBA 25kVA 

trụ 140/139/193/27B/80 

Đồn BP 833 tuyến 

471TBI

04-06-25 10h00 04-06-25 11h00

Thay công tơ lệch thời gian TBA 

25kVA trụ 140/139/193/27B/80 Đồn 

BP 833 tuyến 471TBI

1

BQL Vườn Quốc gia 

Lò Gò - Xa Mát (Chốt 

BVR Cua Lớn)

ĐL Tân 

Biên
3 0,0043 0,0001 0,011 11

62

Cắt 3LBFCO trụ 99/1 

Thạnh Bình tuyến 

478TBI

04-06-25 13h30 04-06-25 17h00
Cấy TBA trụ 99/11, xử lý MBA quá 

tải
1

Ấp Thạnh Lộc xã 

Thạnh Bình

ĐL Tân 

Biên
97 0,4887 0,0023 0,011 40

63

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

173/36/70/18 Bổ Túc 5 

tuyến 476SN

04-06-25 08h00 04-06-25 17h00

Thi công nâng công suất trạm 25kVA 

lên 50kVA, kéo tăng cường dây hạ áp 

từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 

173/36/70/22 tuyến 476SN

3 Ấp 7 xã Suối Dây
ĐL Tân 

Châu
52 0,4994 0,0009 0,103 926

64

Cắt 01FCO trạm 15kVA 

Phòng Quản lý Đô thị 

trụ 79 tuyến 476TB

04-06-25 07h30 04-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 79 

tuyến 476TB

1
Khách hàng Phòng 

Quản lý Đô thị

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,011 109

65

Cắt LBFCO trụ 

25/34B/1 đường 785 

tuyến 477TN

04-06-25 08h00 04-06-25 17h00

Lắp TBA 50kVA và đóng điện 

nghiệm thu, cắt dừng lưới sang tải từ 

trụ 25/34B/8B đến trụ 25/34B/10 

đường 785 tuyến 477TN

10
Ấp Tân Trung xã Tân 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Ninh
223 2,0123 0,0037 0,343 3.087

66

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 2x25kVA trụ 

25/62A ĐT785-A tuyến 

477TN

04-06-25 08h00 04-06-25 17h00
Thay MBA 25kVA rỉ dầu tại trụ 

25/62A đường 785 tuyến 477TN
2

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

Đội QLĐ 

Tân Ninh
20 0,1805 0,0003 0,069 617

67

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

288 Hảo Đước 28 tuyến 

475SD

05-06-25 08h00 05-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 288 tuyến 475SD
1 Ấp Vịnh xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
104 0,3655 0,0017 0,011 40

68

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

280 Hảo Đước 10 tuyến 

475SD

05-06-25 08h00 05-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 280 tuyến 475SD
1 Ấp Vịnh xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
12 0,0422 0,0002 0,011 40

69

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

291 Hảo Đước 16 tuyến 

475SD

05-06-25 08h00 05-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 291 tuyến 475SD
1 Ấp Vịnh xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
119 0,4182 0,0020 0,011 40

70

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

305 Hảo Đước 26 tuyến 

475SD

05-06-25 08h00 05-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 305 tuyến 475SD
1 Ấp Vịnh xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
89 0,3128 0,0015 0,011 40

Trang 8
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QLVH

71

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 300B Ngã Tư An Cơ 

tuyến 475SD

05-06-25 13h30 05-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 300B tuyến 475SD
1 Ấp Vịnh xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
238 0,8365 0,0040 0,011 40

72

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

341/8 Phước Hưng I 

tuyến 478SD

05-06-25 13h30 05-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 341/8 tuyến 478SD
1

Ấp Phước An xã Phước 

Vinh

ĐL Châu 

Thành
97 0,3409 0,0016 0,011 40

73

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

341/10 Phước Hưng A 

tuyến 478SD

05-06-25 13h30 05-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 341/10 tuyến 478SD
1

Ấp Phước An xã Phước 

Vinh

ĐL Châu 

Thành
164 0,5764 0,0027 0,011 40

74

- Cắt 3LBFCO trụ 

141B/1T Quốc Lộ 22B 

tuyến 471TN

- Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 25kVA hàn 

tiện Hiệp Hòa 1 trụ 

141B Quốc Lộ 22B 

tuyến 471TN

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Công ty DV-KTĐ Phương Nam thi 

công thay dây nguội trung áp, tháo 

lắp vật tư phụ kiện từ trụ 141B đến 

trụ 141B/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

11
Khu phố Hiệp Hòa 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
189 1,6459 0,0034 0,196 1.571

75

- Cắt LBS và đóng DTĐ 

ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 

26 Lạc Long Quân tuyến 

471TN (Đội QLĐ Tân 

Ninh bàn giao)

- Cắt REC, 3LTD trụ 

133/2A Mít Một tuyến 

471TN

- Cắt LBS trụ 54, DS trụ 

53 Âu Cơ tuyến 476TN, 

471TN

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

nhổ, dựng trụ đổ bê tông, tháo lắp vật 

tư phụ kiện trụ 133/1, 133/16 Lạc 

Long Quân tuyến 471TN

49

Khu phố Hiệp Hòa, 

Hiệp An, Hiệp Định 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
1950 16,9817 0,0354 0,916 7.330

76

Cắt 3LBFCO trụ 90B/28 

Lạc Long Quân tuyến 

471TN

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

thay đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 

90B/4B đến trụ 90B/26 Lạc Long 

Quân tuyến 471TN

0

Khu phố Hiệp Hòa, 

Hiệp An, Hiệp Định 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

77

- Cắt REC, 3LTD trụ 

133/2A Mít Một tuyến 

471TN

- Cắt LBS trụ 54, DS trụ 

53 Âu Cơ tuyến 476TN, 

471TN

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

thay đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 

133/5 đến trụ 133/30 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

0

Khu phố Hiệp Hòa, 

Hiệp An, Hiệp Định 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 9



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

78

- Cắt REC, 3LTD trụ 

133/2A Mít Một tuyến 

471TN

- Cắt LBS trụ 54, DS trụ 

53 Âu Cơ tuyến 476TN, 

471TN

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm 

giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư 

phụ kiện trạm 250kVA Ngô Tùng 

Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN và đóng điện đưa vào 

vận hành.

0

Khu phố Hiệp Hòa, 

Hiệp An, Hiệp Định 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

79

- Cắt REC, 3LTD trụ 

133/2A Mít Một tuyến 

471TN

- Cắt LBS trụ 54, DS trụ 

53 Âu Cơ tuyến 476TN, 

471TN

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Công ty TNHH-DV-KT Ngân Anh thi 

công lắp tụ bù, dao cắt tụ, tháo lắp vật 

tư phụ kiện trụ 37 Âu Cơ tuyến 

471TN

0

Khu phố Hiệp Hòa, 

Hiệp An, Hiệp Định 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

80

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

167/18/63 Đông Lợi 7 

tuyến 478TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00
Thi công lắp trạm 25kVA trụ 

167/18/63 tuyến 476SN
3

Ấp Đông Lợi xã Tân 

Đông

ĐL Tân 

Châu
93 0,8931 0,0017 0,103 926

81

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 169/4 

Tân Đông 15 tuyến 

477TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 169/4 Tân Đông 15 

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
52 0,4994 0,0009 0,103 926

82

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x75kVA trụ 169/7 

Tân Đông 1 tuyến 

477TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x75kVA trụ 169/7 Tân Đông 1 tuyến 

477TH

3
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
80 0,7682 0,0014 0,103 926

83

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x25kVA trụ 

169/7/7 Chợ Tân Hưng 

3 tuyến 477TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 25kVA 

trụ 169/7/7 Chợ Tân Hưng 3 tuyến 

477TH

3
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
37 0,3553 0,0007 0,103 926

84

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

169/7A/10 Tân Đông 22 

tuyến 477TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 169/7A/10 Tân Đông 22 

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
50 0,4801 0,0009 0,103 926

85

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

169/12 Tân Đông 2 

tuyến 477TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 169/12 Tân Đông 2 

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
18 0,1729 0,0003 0,103 926

86

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

169/12/4 Tân Đông 7 

tuyến 477TH

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 169/12/4 Tân Đông 7 

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
46 0,4417 0,0008 0,103 926

Trang 10



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

87

Cắt 03LBFCO+ tháo 03 

hotline trạm 1000kVA 

Công ty CP ĐT Năng 

lượng Hoàng Nguyên trụ 

26C tuyến 471KCNTB

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 

1000kVA Công ty CP ĐT Năng 

lượng Hoàng Nguyên trụ 26C tuyến 

471KCNTB

15

Khách hàng Công ty 

CP ĐT Năng lượng 

Hoàng Nguyên

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,514 4.887

88

Cắt 03LBFCO+ tháo 03 

hotline trạm 1000kVA 

Công ty CP ĐT Năng 

lượng Hoàng Nguyên trụ 

32C tuyến 471KCNTB

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 

1000kVA Công ty CP ĐT Năng 

lượng Hoàng Nguyên trụ 32C tuyến 

471KCNTB

15

Khách hàng Công ty 

CP ĐT Năng lượng 

Hoàng Nguyên

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,514 4.887

89

Cắt LBS trụ 76/62 và 

DS trụ 76/61 An Phú 

tuyến 474TB

Cắt DS trụ 76/25 tuyến 

474TB

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Lắp tụ bù trung thế trụ 76/48B, thay 

3LBFCO trụ 76/47/1, thu hồi TBA trụ 

76/38B/3, 76/38B/8, 76/38B/14, phát 

quang hành lang

40
Khu phố An Phú, An 

Thành phường An Tịnh

ĐL Trảng 

Bàng
1464 14,2768 0,0250 1,372 13.032

90

Cắt FCO và tháo hotline 

trụ 63/14A An Phú 

tuyến 474TB

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00
Thay LBFCO trụ 63/14A, phát quang 

hành lang
5

Khu phố An Phú 

phường An Tịnh

ĐL Trảng 

Bàng
251 2,4477 0,0043 0,057 543

91

Cắt 03FCO trạm 

3x37,5kVA Công ty 

TNHH MTV TM DV In 

ấn Sao Việt trụ 76/54/1 

tuyến 474TB

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x37,5kVA Công ty TNHH MTV TM 

DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 

474TB

1

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV TM DV 

In ấn Sao Việt

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,034 326

92

Cắt 03FCO trạm 

3x10kVA DNTN Bảy 

Thay trụ 76/50 tuyến 

474TB

05-06-25 07h30 05-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 76/50 

tuyến 474TB

1
Khách hàng DNTN 

Bảy Thay

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,034 326

93

Cắt LBFCO và tháo 

hotline trạm 560kVA trụ 

15/69/90/1 Công Ty Cổ 

Phần Cáp Treo Núi Bà 

Tây Ninh tuyến 478TN

05-06-25 08h00 05-06-25 11h30

Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 

560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ 

Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh 

tuyến 478TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
26 0,0922 0,0004 0,069 240

94

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

38/45/9/2T Thạnh Hiệp 

L tuyến 477TN

05-06-25 08h00 05-06-25 17h00

Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 

50kVA và đóng điện nghiệm thu tại 

trụ 38/45/9/2T Thạnh Hiệp L tuyến 

477TN

3
Ấp Thạnh Hiệp xã 

Thạnh Tân

Đội QLĐ 

Tân Ninh
47 0,4241 0,0008 0,103 926

95

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 96 Ấp 

Chánh 4 tuyến 473BC

06-06-25 08h00 06-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 96 

Ấp Chánh 4 tuyến 473BC
3 Ấp Chánh xã An Thạnh

ĐL Bến 

Cầu
9 0,0452 0,0002 0,034 120

Trang 11



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

96

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 97/3 Ấp 

Chánh 1 tuyến 473BC

06-06-25 08h00 06-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

97/3 Ấp Chánh 1 tuyến 473BC
3 Ấp Chánh xã An Thạnh

ĐL Bến 

Cầu
72 0,3618 0,0017 0,034 120

97

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 53/42 

Ấp Voi 3 tuyến 473BC

06-06-25 08h00 06-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

53/42 Ấp Voi 3 tuyến 473BC
2 Ấp Voi xã An Thạnh

ĐL Bến 

Cầu
39 0,1960 0,0009 0,023 80

98

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

53/42B/5/25/15 Vòm 

Cây Sao 2 tuyến 480BC

06-06-25 13h30 06-06-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 

480BC

2 Ấp Voi xã An Thạnh
ĐL Bến 

Cầu
23 0,1156 0,0006 0,023 80

99

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

53/42B/5/13 Vòm Cây 

Sao tuyến 480BC

06-06-25 13h30 06-06-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 

53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 

480BC

2 Ấp Voi xã An Thạnh
ĐL Bến 

Cầu
19 0,0955 0,0005 0,023 80

100
Cắt 01LBFCO trụ 

124/18/1 tuyến 475SD
06-06-25 08h00 06-06-25 11h30

Tháp đà U 2m nâng cao độ võng 

đường dây từ trụ 124/18/5 đến trụ 

124/18/6, kết hợp phát quang lưới 

điện từ trụ 124/18/2 đến trụ 

124/18/27 tuyến 475SD

1
Ấp Bình Lương xã 

Đồng Khởi

ĐL Châu 

Thành
224 0,7873 0,0037 0,011 40

101
Cắt 01LBFCO trụ 

314/18/17 tuyến 476SD
06-06-25 13h30 06-06-25 17h00

Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 25kVA 

hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Năm trụ 

314/18/23 tuyến 476SD

1
Ấp Long Đại xã Long 

Vĩnh

ĐL Châu 

Thành
42 0,1476 0,0007 0,011 40

102

- Cắt REC Cửa số 2 trụ 

90B tuyến 476TN

- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Đóng REC Cửa số 2 

trụ 90B tuyến 476TN

06-06-25 07h00 06-06-25 07h30
Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt 

tuyến 476TN
42

Khu phố 4 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
496 0,5399 0,0090 0,785 785

103

- Cắt REC Cửa số 2 trụ 

90B tuyến 476TN

- Đóng 3LTD trụ 113/1 

Lý Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Đóng REC Cửa số 2 

trụ 90B tuyến 476TN

06-06-25 16h30 06-06-25 17h00
Đóng 3LTD trụ 113/1 Lý Thường 

Kiệt tuyến 476TN
42

Khu phố 4 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
496 0,5399 0,0090 0,785 785

Trang 12



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

104

- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 30 

Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 28/5, DS 

trụ 28/4B Long Thành 

Bắc tuyến 476TN

Cắt 3LBFCO trụ 

28/4/1P Hùng Vương 

tuyến 476TN

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

thay đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 

113/2T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN 

đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN

56

Khu phố 4 phường 

Long Hoa, khu phố 

Long Mỹ phường Long 

Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
2233 19,4463 0,0405 1,047 8.378

105

- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 30 

Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 28/5, DS 

trụ 28/4B Long Thành 

Bắc tuyến 476TN

Cắt 3LBFCO trụ 

28/4/1P Hùng Vương 

tuyến 476TN

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm 

giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư 

phụ kiện trạm 250kVA Báo Quốc Từ 

A trụ trụ 17 Hùng Vương tuyến 

476TN và đóng điện đưa vào vận 

hành.

0

Khu phố 4 phường 

Long Hoa, khu phố 

Long Mỹ phường Long 

Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

106

- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 30 

Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 28/5, DS 

trụ 28/4B Long Thành 

Bắc tuyến 476TN

Cắt 3LBFCO trụ 

28/4/1P Hùng Vương 

tuyến 476TN

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm 

giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư 

phụ kiện trạm 400kVA Báo Quốc Từ 

B trụ trụ 29 Hùng Vương tuyến 

476TN và đóng điện đưa vào vận 

hành.

0

Khu phố 4 phường 

Long Hoa, khu phố 

Long Mỹ phường Long 

Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 13



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

107

- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 30 

Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 28/5, DS 

trụ 28/4B Long Thành 

Bắc tuyến 476TN

Cắt 3LBFCO trụ 

28/4/1P Hùng Vương 

tuyến 476TN

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm 

giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư 

phụ kiện trạm 400kVA Phước Đức 

Cù A trụ trụ 113/2T Lý Thường Kiệt 

tuyến 476TN và đóng điện đưa vào 

vận hành.

0

Khu phố 4 phường 

Long Hoa, khu phố 

Long Mỹ phường Long 

Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

108

- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 

476TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 30 

Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 28/5, DS 

trụ 28/4B Long Thành 

Bắc tuyến 476TN

Cắt 3LBFCO trụ 

28/4/1P Hùng Vương 

tuyến 476TN

06-06-25 08h00 06-06-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 

5 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 

476TN

0

Khu phố 4 phường 

Long Hoa, khu phố 

Long Mỹ phường Long 

Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

109

- Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 15kVA đèn 

đường Ca Bảo Đạo trụ 

105 Lý Thường Kiệt 

tuyến 476TN

- Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 160kVA 

trụ 103B Lý Thường 

Kiệt tuyến 476TN

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Hoàn chỉnh dây ra CB trạm 160kVA 

trụ 103B, ép lèo, tách dừng, cân pha 

hạ áp,thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật 

tư phụ kiện từ trụ 103B Lý Thường 

Kiệt tuyến 476TN đến trụ 56 Âu Cơ 

tuyến 476TN

2
Khu phố 4 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
1 0,0087 0,0000 0,023 181

110

Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 250kVA 

Chợ Mỏ Công 4 trụ 

185C/10 tuyến 474TBI

06-06-25 08h00 06-06-25 11h30
Hạ công suất TBA 250kVA xuống 

160kVA, xử lý MBA quá tải
3 Ấp 1 xã Mỏ Công

ĐL Tân 

Biên
245 1,2345 0,0059 0,103 360

111

Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 250kVA 

Mỏ Công 10 trụ 189C 

tuyến 474TBI

06-06-25 13h30 06-06-25 17h00
Ép lèo, sảng tải khách hàng các nhánh 

rẽ nâng cấp 1 pha lên 3 pha
2

Ấp Thanh Tân xã Mỏ 

Công

ĐL Tân 

Biên
245 1,2345 0,0059 0,069 240

Trang 14



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

112

Cắt 3LBFCO trụ 24B/1 

Thị Trấn Tân Biên tuyến 

475TBI

06-06-25 08h00 06-06-25 11h30

Nâng công suất TBA trụ 24B/7 từ 

160kVA lên 250kVA, trồng trụ hạ áp 

nâng cao dây dẫn

4 Khu phố 7 thị trấn
ĐL Tân 

Biên
241 1,2143 0,0058 0,137 480

113

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3P 250kVA  trụ 

176/7 Tân Tây 5-3  

tuyến 477TH

06-06-25 08h00 06-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3P 

250kVA  trụ 176/7 Tân Tây 5-3  

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
68 0,6530 0,0012 0,103 926

114

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x50kVA trụ 

176/14 Tân Tây 35 

tuyến 477TH

06-06-25 08h00 06-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
25 0,2401 0,0004 0,103 926

115

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50 trụ 176/15/8 

Tân Tây 5  tuyến 477TH

06-06-25 08h00 06-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/15/8 Tân Tây 5  

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
26 0,2497 0,0005 0,103 926

116

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 2x50kVA trụ 

176/16/7 Tân Tây 27 

tuyến 477TH

06-06-25 08h00 06-06-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

2x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
73 0,7010 0,0013 0,103 926

117

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x25kVA trụ 

176/20/3 Tân Tây 40  

tuyến 477TH

06-06-25 08h00 06-06-25 16h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x25kVA trụ 176/20/3 Tân Tây 40  

tuyến 477TH

3
Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
59 0,5036 0,0010 0,103 823

118

Cắt Recloser trụ 116/7B 

và DS trụ 1167 Lộc Tân 

tuyến 478TB

Cắt DS trụ 184/42 Lộc 

Trị tuyến 473TB

Cắt DS trụ 116/2 Chà 

Rầy tuyến 478TB

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Cấy TBA trụ 184/43/5, thay LBFCO 

trụ 184/71, 184/62/15, phát quang 

hành lang

40
Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận 

xã Hưng Thuận

ĐL Trảng 

Bàng
1539 15,0082 0,0263 1,372 13.032

119

Cắt 03FCO trạm 

3x100kVA CS Thục 

Thảo Uyên trụ 

25C/10B/1A tuyến 

478TB

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x100kVA CS Thục Thảo Uyên trụ 

25C/10B/1A tuyến 478TB

3
Khách hàng CS Thục 

Thảo Uyên

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,103 977

120

Cắt 03FCO trạm 

2x25kVA+1x37,5kVA 

CN1 Công ty TNHH 

Thiên Di Tây Ninh - 

GEMS HOTEL trụ 

62B/1 tuyến 476TB

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

2x25kVA+1x37,5kVA CN1 Công ty 

TNHH Thiên Di Tây Ninh - GEMS 

HOTEL trụ 62B/1 tuyến 476TB

2

Khách hàng CN1 Công 

ty TNHH Thiên Di Tây 

Ninh - GEMS HOTEL

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,069 652

Trang 15



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

121

Cắt 01FCO trạm 25kVA 

Trường Tiểu học Thành 

Phú Khương trụ 63/1/1 

tuyến 474TB

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

25kVA Trường Tiểu học Thành Phú 

Khương trụ 63/1/1 tuyến 474TB

1

Khách hàng Trường 

Tiểu học Thành Phú 

Khương

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,034 326

122

Cắt 03FCO trạm 

3x50kVA Công ty 

TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt 

trụ 18B/1 tuyến 474TB

06-06-25 07h30 06-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế 

Vỹ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB

2

Khách hàng CS 

Nguyễn Ngọc Hòa, 

Công ty TNHH Thiết 

kế Vỹ Kiệt

ĐL Trảng 

Bàng
1 0,0098 0,0000 0,069 652

123

Cắt FCO trạm 1000kVA 

trụ 41/2/2/1 Công Ty 

TNHH TMDV Sài Gòn -

Tây Ninh tuyến 472TN

06-06-25 08h00 06-06-25 11h30

Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 

1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty 

TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh 

tuyến 472TN

18
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0035 0,0000 0,617 2.161

124

Cắt FCO trạm 560kVA 

trụ 19B/52/8P Công ty 

TNHH Việt Đại Thắng 

tuyến 475TN

06-06-25 13h30 06-06-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 

560kVA trụ 19B/52/8P Công ty 

TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN

12
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0035 0,0000 0,412 1.440

125

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 45A Khu Phố 4 

tuyến 474SD

07-06-25 08h00 07-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 45A tuyến 474SD
1

Khu phố 4 Thị trấn 

Châu Thành

ĐL Châu 

Thành
217 0,7627 0,0036 0,034 120

126

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 53/13 Thị trấn Châu 

Thành E tuyến 474SD

07-06-25 08h00 07-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD
1

Khu phố 2 Thị trấn 

Châu Thành

ĐL Châu 

Thành
109 0,3831 0,0018 0,034 120

127

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 400kVA 

trụ 53/24 Cao Xá 2 

tuyến 474SD

07-06-25 08h00 07-06-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/24 tuyến 474SD
1

Khu phố 2 Thị trấn 

Châu Thành

ĐL Châu 

Thành
240 0,8435 0,0040 0,034 120

128

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 400kVA 

trụ 53/16/7 Thị trấn 

Châu Thành B tuyến 

474SD

07-06-25 13h30 07-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/16/7 tuyến 474SD
1

Khu phố 2 Thị trấn 

Châu Thành

ĐL Châu 

Thành
131 0,4604 0,0022 0,034 120

129

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 250kVA 

trụ 53/3/1 UBND huyện 

Châu Thành tuyến 

474SD

07-06-25 13h30 07-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/3/1 tuyến 474SD
1

Khu phố 3 Thị trấn 

Châu Thành

ĐL Châu 

Thành
18 0,0633 0,0003 0,034 120

Trang 16



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

130

Cắt CB, 3FCO và tháo 

03 hotline trạm 630kVA 

trụ 53/6/1 Thị trấn Châu 

Thành A tuyến 474SD

07-06-25 13h30 07-06-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/6/1 tuyến 474SD
1

Khu phố 3 Thị trấn 

Châu Thành

ĐL Châu 

Thành
261 0,9173 0,0044 0,034 120

131

- Cắt LBS trụ 48B/141 

Phước Hiệp và DS trụ 

234/104B Phước Ninh 

tuyến 476HT

- Cắt LBS và DS trụ 

234/84B Phước Tân 

tuyến 476HT, 471HT

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00
Thay LBFCO, thay đà Composite tại 

trụ 234/105 Phước Ninh tuyến 476HT
70

Xã Phước Ninh (trừ ấp 

Phước Hội); ấp Phước 

Lộc B xã Phước Minh, 

huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

2208 21,9762 0,0407 2,401 21.606

132

Cắt 3LBFCO trụ 183 

Trương Vỉnh Ký tuyến 

473BC

07-06-25 07h30 07-06-25 17h00

Cho phép Thăng Long xử lý lèo trung 

áp trụ 183/14 tuyến 473BC

Xử lý đo xa mất tín hiệu trạm 183/18 

tuyến 473BC

20
Khu phố Nội Ô B, 

Thanh Bình B Thị trấn 

ĐL Gò 

Dầu
746 6,4890 0,0114 0,396 3.760

133

Cắt 3FCO, tháo 3 

hotline Trạm 400kVA 

trụ 205 Nhà VH Gò Dầu 

tuyến 476TĐ

Cắt 3FCO trụ 205/1P, 

tháo 3 hotline trạm 

3x37,5kVA Chi cục 

thuế Gò Dầu tuyến 

476TĐ 

Cắt FCO trụ 205/1T, 

tháo hotline trạm 

15kVA Hàn tiện 5 Gò 

Dầu tuyến 476TĐ

07-06-25 07h30 07-06-25 17h00

Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, 

đà sắt thành đà Composit, MCCB 

thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại 

trạm trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 

476TĐ

15

Khu phố Nội Ô A, 

Rạch Sơn thị trấn Gò 

Dầu

ĐL Gò 

Dầu
91 0,7916 0,0014 0,297 2.820

134

- Cắt LBS và 3LTD trụ 

60A Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN.

- Cắt LBS và 3LTD trụ 

30 Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

07-06-25 07h30 07-06-25 17h00

Công ty DV-KTĐ Phương Nam thi 

công thay dây nguội trung áp, tháo 

lắp vật tư phụ kiện từ trụ 35 Hùng 

vương đến trụ 60 Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN, từ trụ 35 đến trụ 35/4 

Hùng Vương tuyến 482TN

21
Khu phố 1, 2 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
1687 18,3642 0,0306 0,393 3.927

135

- Cắt LBS và 3LTD trụ 

60A Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN.

- Cắt LBS và 3LTD trụ 

30 Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

07-06-25 07h30 07-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm 

giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư 

phụ kiện trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 

35/1 Hùng Vương tuyến 482TN và 

đóng điện đưa vào vận hành.

0
Khu phố 1, 2 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 17



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

136

- Cắt LBS và 3LTD trụ 

60A Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN.

- Cắt LBS và 3LTD trụ 

30 Báo Quốc Từ tuyến 

482TN

07-06-25 07h30 07-06-25 17h00

Công ty TNHH Sơn Anh thi công 

dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm 

giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư 

phụ kiện trạm 400kVA Cánh Nam B 

trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN 

và đóng điện đưa vào vận hành.

0
Khu phố 1, 2 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

137

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 104/162 tuyến 

476TBI

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00
Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách 

hàng trạm 104/162
3

Ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp

ĐL Tân 

Biên
312 4,0424 0,0075 0,103 926

138

Cắt 3LBFCO trụ 183 

Phân đoạn Tân Thành 

tuyến 480SN

07-06-25 08h00 07-06-25 16h00

Thi công chuyển đấu nối và đóng điện 

nghiệm thu đưa vào vận hành tụ bù 

trung áp trụ 184 trụ 237  tuyến 480SN

50 Xã Tân Thành
ĐL Tân 

Châu
4378 37,3702 0,0779 1,715 13.718

139

Cắt FCO trạm 3x75kVA 

trụ 15/41/47/1P Công ty 

TNHH MTV Hồ Ngọc 

Thắng tuyến 478TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x75kVA trụ 

15/41/47/1P Công ty TNHH MTV Hồ 

Ngọc Thắng tuyến 478TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

140

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 25/58/9 Trần văn 

Khánh tuyến 477TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00
Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 477TN
3

Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,103 926

141

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 23/1 Bộ Chỉ Huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Tây 

Ninh tuyến 481TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 23/1 

Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Tây Ninh tuyến 481TN

3
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,103 926

142

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 19B/59/1 Công ty 

TNHH MTV Phúc 

Khang tuyến 475TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

19B/59/1 Công ty TNHH MTV Phúc 

Khang tuyến 475TN

3
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,103 926

143

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 19B/71/4/1 Trường 

Tiểu Học Nguyễn Thị 

Minh Khai tuyến 473TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

19B/71/4/1 Trường Tiểu Học Nguyễn 

Thị Minh Khai tuyến 473TN

3
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,103 926

144

Cắt FCO trạm 250kVA 

trụ 77/4T VIỄN 

THÔNG TÂY NINH 

tuyến 481TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 

77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH 

tuyến 481TN

5
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,171 1.543

Trang 18



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

145

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x37,5kVA trụ 

84/11/3T/1 Chiếu sáng 

rạch Tây Ninh tuyến 

481TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 

84/11/3T/1 Chiếu sáng rạch Tây Ninh 

tuyến 481TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

146

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

16A/2P Hộ KD Lê Thị 

Sáu tuyến 479TN

07-06-25 08h00 07-06-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 37,5kVA trụ 

16A/2P Hộ KD Lê Thị Sáu tuyến 

479TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,069 617

   C. HOTLINE

Không có

 - Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 20,946 MW                                                         - Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác:

 - Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 23,1891 Phút                                                         - Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác:

 - Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 23: 164,3205 Phút                                                         - Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 23:

 - Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:                  - Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:

     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 3,7898  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0071  Lần

     +  Điện lực Hòa Thành: 58,8418  Phút                     +  Điện lực Hòa Thành: 0,1334  Lần

     +  Điện lực Dương Minh Châu: 22,6829  Phút                     +  Điện lực Dương Minh Châu: 0,0420  Lần

     +  Điện lực Châu Thành: 13,8544  Phút                     +  Điện lực Châu Thành: 0,0657  Lần

     +  Điện lực Gò Dầu: 9,1421  Phút                     +  Điện lực Gò Dầu: 0,0160  Lần

     +  Điện lực Bến Cầu: 5,9924  Phút                     +  Điện lực Bến Cầu: 0,0167  Lần

     +  Điện lực Trảng Bàng: 31,8601  Phút                     +  Điện lực Trảng Bàng: 0,0556  Lần

     +  Điện lực Tân Châu: 45,1240  Phút                     +  Điện lực Tân Châu: 0,0923  Lần

     +  Điện lực Tân Biên: 11,2245  Phút                     +  Điện lực Tân Biên: 0,0446  Lần

0,0536 Lần

0,776 Lần

160434 KWh

Trang 19


